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Idemitsu IRG7 10W-40 MA2 
 
 
Mô tả 
 
Idemitsu IRG7 10W-40 MA2 được sản xuất dựa trên công nghệ siêu bảo vệ Septet Guard, sản phẩm dầu nhờn 
với hiệu suất hàng đầu của IDEMITSU, bao gồm khả năng bảo vệ siêu việt, tăng công suất động cơ mạnh mẽ, 
khả năng tăng tốc vượt trội nhờ công nghệ dầu nhớt chuyên biệt dành xe đua. Sản phẩm dầu nhờn cao cấp 
mang với khả năng ổn định ở nhiệt độ cực cao, giảm thiểu sự bay hơi và duy trì chất lượng trong thời gian dài. 
 
Ứng dụng 
 
Khuyến cáo sử dụng cho xe số, xe phân khối lớn yêu cầu tiêu chuẩn SAE 10W-40, JASO MA2, API SN 
 
 
Đặc tính ưu việt 
 

❖ Tăng công suất động cơ tối đa 
❖ Khả năng bứt tốc mạnh mẽ 
❖ Quá trình chuyển số êm ái 
❖ Tăng hiệu suất bộ ly hợp ướt 
❖ Làm sạch piston 
❖ Bảo vệ chống mài mòn 
❖ Ổn định độ nhớt 

 
 
Đạt và vượt tiêu chuẩn hiệu suất 
JASO MA2, API SN 
 
 
Bao bì đóng gói 
1 lít x 12 
 
 
  



                                                 

Thông tin sản phẩm 
 
 
Thông số kỹ thuật  Idemitsu IRG7 10W-40 MA2 
 
 
 

Cấp độ nhớt SAE  10W-40 

Màu sắc nhận dạng D-1500 L 6 Nâu tối 

Điểm chớp cháy (COC) oC D-92 230 

Độ nhớt,  cSt @ 40 oC  D-445 108.5 

                    @ 100 oC D-445 14.73 

Điểm đông đặc oC D-97 -39 

Chỉ số độ nhớt D-2270 140 
TBN, HCLO4 (mgKOH/g) D-2896 8.02 

Noack Test 250 oC, 1Hr @ wt% D5800 10.1 (Max-13.0 wt%) 
 
 


